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Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm ở Biển Đông diễn biến khá phức tạp và có dấu hiệu gia tăng. Ở khu vực Đông Nam Á, Cảnh sát biển là một trong các lực lượng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và trật tự trên biển, góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực biển, đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải và lợi ích của các quốc gia. Tuy nhiên, những cơ chế này chủ yếu tập trung vào việc trao đổi và chia sẻ thông tin, thảo luận chính sách, không có các cơ chế và hoạt động hợp tác thực chất trên thực tế, chưa có sự hợp tác trong xây dựng năng lực, kết nối hàng hải...Đặc biệt chưa có sự thống nhất về thể chế của lực lựng thực thi pháp luật trên biển. Đặc biệt, việc thực thi pháp luật về phòng, chống tội phạm trên biển của Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á đặt trong bối cảnh các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông kéo dài, phức tạp và diễn biến khó lường. Như vậy, có thể thấy, tình hình tội phạm trên biển và thực trạng cơ chế hợp tác của Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á đặt ra yêu cầu về việc phát triển các phương thức hợp tác giữa Cảnh sát biển của các quốc gia Đông Nam Á trong phòng chống tội phạm trên biển. Từ những đòi hỏi của thực tiễn, từ tính chất công việc của cá nhân thuộc lực lượng thực thi pháp luật trên biển, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á” để làm luận án tiến sĩ.
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Nhìn chung, vấn đề hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế của LLCSB trong phòng, chống tội phạm trên biển đã được nhiều công trình đề cập, nghiên cứu ở những khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trong nước và ở nước ngoài cũng cho thấy tồn tại nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và làm rõ. Tổng quan tài liệu cho thấy, chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện về cơ chế hợp tác của LLCSB các Quốc giá Đông Nam Á trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển.
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Mục tiêu tổng quát của luận án là tìm ra phương hướng và giải pháp hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á trong thực thi luật pháp quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển nhằm góp phần bảo đảm an ninh biển, duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 
Với mục tiêu trên, nhiệm vụ của luận án là:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hợp tác thực thipháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển, bao gồm: Khái niệm và đặc điểm của hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển; vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm trên biển; các yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác lực lượng Cảnh sát biển trong thực thi pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển.   
- Phân tích quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển, bao gồm các quy định về nhận diện một số dạng tội phạm trên biển, các quy định về thực thi quyền tài phán trong các khu vực biển chồng lấn; quy định về các biện pháp thực thi pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển; quy định về biện pháp hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển.  
- Đánh giá thực tiễn thực trạng hợp tác giữa lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á trong thực hiện pháp luật quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển, bao gồm các cơ chế hợp tác đa phương, song phương giữa các lực lượng CSB quốc gia Đông Nam Á như các thỏa thuận chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức;  hợp tác tuần tra, kiểm tra chung.
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á trong hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển.
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Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển. Với đối tượng nghiên cứu trên, luận án hướng tới khách thể nghiên cứu là lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á, làm rõ sự hợp tác giữa những lực lượng này thông qua việc phân tích khung pháp luật quốc tế, đặc biệt là các điều ước quốc tế, và thực tiễn của họ trong hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển.
Về phạm vi nghiên cứu, luận án xác định phạm vi theo không gian, thời gian và nội dung:
- Về phạm vi nghiên cứu theo không gian: Luận án tập trung nghiên cứu việc hợp tác giữa lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á trong thực hiện pháp luật quốc tế về chống tội phạm trên biển. 
- Về phạm vi nghiên cứu theo thời gian: lực lượng CSB Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1998 và cũng là một trong những lực lượng thực thi pháp luật trên biển được thành lập sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á, do vậy, luận án nghiên cứu hợp tác giữa lực lượng CSB của các quốc gia Đông Nam Á từ năm 1998 đến nay. 
- Phạm vi nghiên cứu theo nội dung: 
Do pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển và các loại tội phạm trên biển quá rộng nên Luận án chỉ tập trung vào một số điều ước quốc tế có liên quan phòng, chống tội phạm trên biển mà không nghiên cứu các tập quán quốc tế về hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển. 
Đối với phần liên hệ thực tiễn thực thi pháp luật, do phạm vi các loại tội phạm trên biển rất đa dạng, do đó, khi đánh giá về thực tiễn thực hiện, Luận án sẽ tập trung vào đánh giá về tội phạm cướp biển như là một nghiên cứu trường hợp (case study) cho việc hợp tác phòng, chống tội phạm trên của lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á. 
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Về phương pháp luận, để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận án tiếp cận theo phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đối với từng nội dung cụ thể, luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau như::
- Phương pháp phân tích pháp lý là phương pháp chủ đạo được sử dụng trong hầu hết các chương, đặc biệt là Chương 2 và Chương 3 nhằm làm rõ, sáng tỏ nội dung các quy định của pháp luật quốc tế và thực tiễn hợp tác của lực lượng CSB trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển.
- Phương pháp lịch sử được sử dụng để nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến phòng chống tội phạm trên biển và hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển. 
- Phương pháp hệ thống được sử dụng để xâu chuỗi và tìm ra sự nhất quán giữa các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc thực thi pháp luật quốc tế, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển. Qua đó, luận án đánh giá, kiến nghị các biện pháp thúc đẩy, nâng cao hợp tác, phối hợp giữa các lực lượng CSB nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển.
- Phương pháp tổng hợp được sử dụng để khái quát hoá các quan điểm và thực tiễn giải thích, áp dụng các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến thực thi pháp luật quốc tế trong phòng chống tội phạm trên biển. Phương pháp này cũng được sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu, phân tích quan điểm để đưa ra các đề xuất, kiến nghị có giá trị thực tiễn.
- Phương pháp phân tích tình huống: Phương pháp này được sử dụng để xem xét, đánh giá một tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, sẽ được sử dụng chủ yếu ở phần Chương 2 khi phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm trên biển.
- Phương pháp luật học so sánh: Phương pháp này được sử dụng để tìm hiểu kinh nghiệm về hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm ở một số khu vực biển khác trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á.
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Trong phạm vi của luận án, một số học thuyết sau đây sẽ được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu., gồm tiếp cận liên ngành pháp luật quốc tế dưới góc độ quan hệ quốc tế (International Relation) của khoa học chính trị - quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa hiện thực (Realism); Chủ nghĩa tự do (Liberlism); Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism); Chủ nghĩa thể chế (Institutionalism); Lý thuyết về quản trị toàn cầu (Global Governance), Lý thuyết pháp lý phê bình (Critical Legal Theory), Lý thuyết mạng lưới (Network theory), Lý thuyết về quy trình pháp lý quốc tế xuyên quốc gia.
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Để thực hiện nghiên cứu, một số câu hỏi nghiên cứu chính của Luận án gồm:
· Cơ chế hợp tác lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển là gì? Cơ chế hợp tác này có những tính chất, đặc thù gì? Các khía cạnh, nội dung cụ thể của cơ chế hợp tác lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển là gì? Các yếu tố nào sẽ tác động tới cơ chế hợp tác lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển?
· Thực trạng quy định của pháp luật quốc tế và thực tiễn cơ chế hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á ra sao?
· Cần có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á trong thực hiện pháp luật quốc tế, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển?
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Xuất phát từ những câu hỏi nghiên cứu, nghiên cứu sinh đưa ra một số nhận định sơ bộ ban đầu mang tính giả thuyết nghiên cứu, đó là:
Giả thuyết 1: Tội phạm trên biển quốc tế, có đặc điểm riêng cần phải có sự hợp tác trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm giữa các quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển. 
Giả thuyết 2: Mặc dù, pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển đã ghi nhận các cơ chế hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á; tuy nhiên, hiệu quả thực hiện trên thực tiễn còn nhiều thách thức như tranh chấp thẩm quyền, sự khác biệt trong ưu tiên của từng quốc gia…đòi hỏi cần phải có những giải pháp khắc phục.
Giả thuyết 3: Các giải pháp tập trung vào khía cạnh quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển và khía cạnh thực hiện pháp luật, trong đó có thể đa dạng hóa các hình thức hợp tác và làm tăng tính thực chất của quá trình hợp tác.
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 Về mặt khoa học, luận án là công trình nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển giữa lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu cho các người làm công tác thực tiễn, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên. Về mặt thực tiễn, luận án cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan thực thi pháp luật trên biển, các đơn vị lực lượng Cảnh sát biển của Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển. 
[bookmark: _Toc177480142][bookmark: _Toc170161046][bookmark: _Toc173838697][bookmark: _Toc156773105][bookmark: _Toc183899440][bookmark: _Toc183961660][bookmark: _Toc184460503][bookmark: _Toc183900149][bookmark: _Toc182315835][bookmark: _Toc181830897][bookmark: _Toc183900288][bookmark: _Hlk182775561]8. Kết cấu của luận án
Để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, ngoài phần Phần mở đầu, luận án được dự kiến bố cục thành 3 chương, cụ thể như sau: 
Chương 1: Lý luận về hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
Chương 2: Thực trạng hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc177480156]
[bookmark: _Toc183899441][bookmark: _Toc183900289][bookmark: _Toc183900150][bookmark: _Toc184460504]CHƯƠNG 1:
[bookmark: _Toc183900151][bookmark: _Toc183900290][bookmark: _Toc183899442][bookmark: _Toc183961662][bookmark: _Toc184460505][bookmark: _Toc173838710][bookmark: _Toc177480157][bookmark: _Toc183900152][bookmark: _Toc183899443][bookmark: _Toc183900291]LÝ LUẬN VỀ HỢP TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
[bookmark: _Toc183961663][bookmark: _Toc184460506]QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG  CẢNH SÁT BIỂN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

[bookmark: _Toc184460507][bookmark: _Toc173838711][bookmark: _Toc177480159]1.1. Khái niệm tội phạm trên biển 
[bookmark: _Toc177480160][bookmark: _Toc184460508]1.1.1. Định nghĩa tội phạm trên biển
Thuật ngữ “tội phạm trên biển” thường dùng để chỉ nhiều hành vi tội phạm được thực hiện trên biển, gồm các vùng biển như nội thuỷ, lãnh hải, vùng nước quần đảo, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các quốc gia và vùng biển quốc tế (Sosnowski và c.s. 2024). Tuy nhiên, không có sự phân định rõ ràng giữa  tội phạm xảy ra trên biển và trên đất liền, tức là tội phạm trên biển có thể bắt đầu từ trên biển sau đó tiếp tục trên đất liền. Việc phạm tội cũng có thể bắt đầu xảy ra ở vùng biển quốc gia này rồi di chuyển sang vùng biển quốc gia khác. 
Dưới góc độ pháp lý, trong phạm vi của đề tài này, thuật ngữ “tội phạm trên biển” được dùng để chỉ các loại tội phạm, theo quy định pháp luật hình sự quốc gia và pháp luật hình sự quốc tế, trong đó một phần hoặc toàn bộ hành vi phạm tội xảy ra ở biển và có tính chất quốc tế.
[bookmark: _Toc177480163][bookmark: _Toc173838713][bookmark: _Toc184460509][bookmark: _Hlk182779721]1.1.2. Đặc điểm của tội phạm trên biển 
Thứ nhất, tội phạm có tính chất quốc tế. 
Thứ hai, hành vi phạm tội xảy ra trên biển,
Thứ ba, tội phạm có phương thức phạm tội linh  hoạt. 
Thứ tư, hành vi tội phạm thường khó kiểm soát và thực thi pháp luật. 
[bookmark: _Toc184460510]1.1.3. Một số loại tội phạm trên biển
Thực tiễn pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển cho thấy sự hình thành một hệ thống các điều ước quốc tế đa phương điều chỉnh một hoặc một số loại tội phạm có tính chất quốc tế với các mức độ điều chỉnh khác nhau tùy thuộc vào từng loại tội phạm. Việc đưa ra một danh sách đầy đủ các dạng tội phạm có tính chất quốc tế nói chung và tội phạm có tính chất quốc tế trên biển nói riêng có thể khó thực hiện nếu chỉ dựa vào các tiêu chí xác định cụ thể (Nguyễn Thị Thuận 2007, tr.48). Thực tiễn phát triển của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài trên biển cho phép nhận diện một số loại tội phạm trên biển chính gồm: Tội cướp biển/cướp có vũ trang trên biển, Tội buôn bán nô lệ và con người trên biển, Tội khủng bố quốc tế trên biển, Tội bắt cóc con tin trên biển; Tội đe dọa an ninh hàng hải quốc tế, Tội buôn bán bất hợp pháp ma túy trên biển: 
[bookmark: _Toc184460511][bookmark: _Toc177480165]1.2. Pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
[bookmark: _Toc184460512]1.2.1. Khái niệm pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
Pháp luật quốc tế với nghĩa chung nhất được coi là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa các quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. 
[bookmark: _Toc181830910][bookmark: _Toc182315848]Về đặc điểm, pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển có một số đặc điểm nhất định, giúp phân biệt với pháp luật quốc gia về phòng, chống tội phạm. Thứ nhất, chủ thể của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển bao gồm chủ thể của luật quốc tế, trong đó đóng vai trò quan trọng là quốc gia và các tổ chức quốc tế liên chính phủ. Thứ hai, không có cơ quan quyền lực chung để ban hành và thực thi các quy phạm pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. Thứ ba, pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển có tính linh hoạt, phát triển để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm.  Do các loại tội phạm không ngừng thay đổi và phát triển, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, các điều ước quốc tế thường xuyên được cập nhật để đối phó với các hình thức tội phạm mới và các hình thức tội phạm xuyên quốc gia mới. 


[bookmark: _Toc184460513][bookmark: _Hlk182861951]1.2.2. Nguồn của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
[bookmark: _Toc181830918][bookmark: _Toc182315856][bookmark: _Toc183899456][bookmark: _Toc183900305][bookmark: _Toc184460514][bookmark: _Toc183961671]Có hai dạng nguồn của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. Thứ nhất là nguồn thành văn, gồm các điều ước quốc tế đa phương và song phương hoặc là quy định trực tiếp về một hoặc một số dạng tội phạm trên biển hoặc là quy định chung về các dạng tội phạm nhưng có thể áp dụng các quy định này cho các loại tội phạm xảy ra ở trên biển. Dạng nguồn thứ hai là các tập quán quốc tế, theo đó, một số các tập quán quốc tế đã được ra đời để áp dụng trên biển. Ví dụ, cướp biển là dạng tội phạm bị cấm rất lâu đời trong tập quán quốc tế. Nó có trước cả khi các định nghĩa về dạng tội phạm này được ghi nhận trong các hiệp ước về luật biển. Do đó, đối với các quốc gia chưa ký kết và phê chuẩn bất kỳ hiệp ước nào thì thẩm quyền của họ trong việc chống lại cướp biển chỉ có thể tồn tại được nhờ vào tập quán quốc tế.   
[bookmark: _Toc184460515]1.2.3. Nội dung của pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển  
[bookmark: _Toc183900300][bookmark: _Toc183899451][bookmark: _Toc182315851][bookmark: _Toc183900160][bookmark: _Toc181830913][bookmark: _Toc184460517][bookmark: _Toc183961674]+ Một là nhận diện một số hành vi nhất định là tội phạm trên biển và quy định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc định danh tội phạm đối với các hành vi đó trong pháp luật quốc gia và trong thực tiễn thi hành pháp luật
+ Hai là ghi nhận các nguyên tắc phân định quyền tài phán trên biển giữa các quốc gia, là cơ sở cho thẩm quyền thực thi pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng CSB:
+ Ba là ghi nhận các chuẩn mực pháp lý quốc tế trong việc tiến hành các hoạt động tư pháp cần thiết của các quốc gia đối với tội phạm trên biển, trong đó các các hoạt động tư pháp do lực lượng CSB thực hiện:
+ Bốn là quy định về các phương thức hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển, trong đó có các phương thức hợp tác do lực lượng CSB thực hiên:
[bookmark: _Toc184460522][bookmark: _Toc177480166][bookmark: _Hlk182862034]1.3. Hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
[bookmark: _Toc184460523]1.3.1. Định nghĩa hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển 
[bookmark: _Toc184460524][bookmark: _Toc183961681][bookmark: _Toc183899459][bookmark: _Toc183900308]+ Thuật ngữ thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển:
Việc thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển là tổng hợp các hoạt động thực thi được thực hiện bởi các cơ quan nhà Nước có thẩm quyền và hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia khác nhau trong việc áp dụng các quy định quốc tế nhằm phối hợp và nâng cao hiệu quả trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội trên biển.
+ Thuật ngữ hợp tác thực thi pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển: 
Hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển là hoạt động của các quốc gia, tổ chức và các cơ quan thực thi pháp luật cùng nhau chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và sử dụng các nguồn lực chung để ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi tội phạm xảy ra ở trên biển.
[bookmark: _Toc184460525]1.3.2. Đặc điểm của hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
· Về chủ thể hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển: Chủ thể luật quốc tế thực hiện thông qua các thiết chế của mình để thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm trên biển được ghi nhận trong pháp luật quốc tế cũng là chủ thể thực hiện các hoạt động hợp tác. 
· Về cơ sở pháp lý của hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển: Việc hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển dựa trên quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. 
· Về mục tiêu của hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển: Mục đích của việc hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển rất đa dạng. 
[bookmark: _Toc184460526]1.3.3. Nội dung và hình thức pháp lý của hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
Về nội dung, các hoạt động hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển được thực hiện bằng các hoạt động đa dạng.
Về hình thức, các hoạt động hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển dược thực hiện trên cơ sở các điều ước quốc tế đa phương, khu vực hoặc song phương, đồng thời có sự bảo trợ của các tổ chức quốc tế có liên quan.
[bookmark: _Toc184460527][bookmark: _Toc177480167][bookmark: _Hlk182862639]1.4. Vai trò và phương thức hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển 
[bookmark: _Toc184460528]1.4.1. Nhận diện chức năng và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm trên biển
Có thể thấy, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc đưa ra khái niệm về Cảnh sát biển; tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tư an toàn và đảm bảo thực thi pháp luật trên biển có nhiều tính chất phức tạp, có thể thấy rằng, lực lượng Cảnh sát biển là một lực lượng đa chức năng, được xây dựng và phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong quản lý, bảo vệ biển đảo hiện nay. Vai trò chính của lực lượng Cảnh sát biển là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, nhưng đồng thời nó cũng đủ năng lực để tham gia vào các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia trong trường hợp cần thiết. Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, lực lượng Cảnh sát biển là thuật ngữ chung dùng để chỉ lực lượng thực thi pháp luật có chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn trên biển với mục tiêu chính là đảm bảo an ninh trật tự trên các vùng biển, ngăn ngừa và đối phó với các hành vi phạm tội, đảm bảo an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển. 
+ Vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển: 
Thứ nhất là hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển là nhằm thực thi thẩm quyền của quốc gia trên biển và nghĩa vụ quốc tế của quốc gia 
Thứ hai, hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển là nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên biển
[bookmark: _Toc184460529][bookmark: _Hlk182900306]1.4.2. Phương thức hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
+ Hợp tác chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm trên biển:
[bookmark: _Hlk182901900]+ Hợp tác trong việc tuần tra trên biển, bảo vệ an ninh, an toàn, phòng, chống và xử lý nghiêm mọi hoạt động vi phạm pháp luật, trên cơ sở đảm bảo tôn trọng độc lập chủ quyền, lãnh thổ của mỗi quốc gia
+ Hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Cảnh sát biển:
[bookmark: _Toc177480168][bookmark: _Toc184460530]1.4.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
1.4.3.1. Yếu tố chính trị
Yếu tố chính trị có ảnh hưởng sâu rộng đến sự hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong việc phòng chống tội phạm trên biển. 
[bookmark: _Hlk182902049]1.4.3.2. Bối cảnh vùng biển 
Tính chất, mức độ căng thẳng của tranh chấp chủ quyền quốc gia trên biển sẽ làm biến dạng các biện pháp hợp tác trong phòng, chống tội phạm trên biển. 
1.4.3.3. Các yếu tố về phương tiện, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức và năng lực chuyên môn của lực lượng Cảnh sát biển
Tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát biển khoa học cùng với mức độ đầu tư cơ sở vật chất là các yếu tố quyết định mức độ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển. 
[bookmark: _Toc181830930]	Tiểu kết Chương 1
Một số kết quả nghiên cứu của Chương 1 được khái quát như sau:
Thứ nhất, về tội phạm trên biển, khái niệm tội phạm trên biển trong phạm vi của nghiên cứu này, được hiểu là dạng tội phạm có một phần hoặc toàn bộ hành vi diễn ra ở môi trường biển bị cấm theo quy định của pháp luật quốc tế hoặc pháp luật quốc gia. 
Thứ hai, pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển cung cấp cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động hợp tác thực hiện pháp luật của Cảnh sát biển. 
Thứ ba, về Cảnh sát biển, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc đưa ra khái niệm về Cảnh sát biển; tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tư an toàn và đảm bảo thực thi pháp luật trên biển cơ nhiều tính chất phức tạp, có thể cho rằng, Cảnh sát biển là một lực lượng đa chức năng, được xây dựng và phát triển phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong quản lý, bảo vệ biển đảo hiện nay.
[bookmark: _Toc177480169]
[bookmark: _Toc183899470][bookmark: _Toc183900320][bookmark: _Toc184460532]CHƯƠNG  2:
[bookmark: _Toc183900321][bookmark: _Toc184460533][bookmark: _Toc183899471][bookmark: _Toc183961693][bookmark: _Toc177480170][bookmark: _Toc173838728][bookmark: _Toc183900322][bookmark: _Toc184460534][bookmark: _Toc183899472][bookmark: _Toc183961694]THỰC TRẠNG HỢP TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á 

[bookmark: _Toc177480172][bookmark: _Toc184460535][bookmark: _Hlk182933286][bookmark: _Toc177480173]2.1. Lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc177480180]Về những điểm tương đồng, bất kể sự khác nhau về khu vực hoạt động, sứ mệnh và nhiệm vụ, lực lượng phòng vệ bờ biển của các quốc gia  Đông Nam Á đều có chức năng chung là phòng, chống tội phạm trên biển.Tuy nhiên, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á cũng gặp phải những thách thức nhất định. Lợi ích quốc gia, định hướng chính trị và sự ổn định, địa chính trị, ổn định kinh tế và tính nhất quán trong chính sách quốc gia sẽ được coi là những yếu tố tạo nên thách thức để gắn kết các cơ quan phòng vệ bờ biển của các quốc gia Đông Nam Á lại với nhau. 
[bookmark: _Toc184460536]2.2. Các quy định của luật pháp quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển ở khu vực Đông Nam Á hiện nay
[bookmark: _Toc184460537]2.2.1. Nhóm quy định về nhận diện các loại tội phạm trên biển 
Nhìn chung, các thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển đều ghi nhận về định nghĩa và các dấu hiệu pháp lý để nhận diện một số loại tội phạm trên biển phổ biến. Các thỏa thuận khu vực hoặc song phương, ba bên thường có xu hướng đồng thuận và viện dẫn các dấu hiệu nhận biết về các loại tội phạm trên biển trong các thỏa thuận đa phương. Tuy nhiên, sự không thống nhất trong cách hiểu cũng như cách thức ghi nhận các dấu hiệu pháp lý đối với tội phạm trên biển giữa các điều ước quốc tế hoặc giữa điều ước quốc tế với điều ước khu vực có thể gây khó khăn cho quá trình hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển. Ví dụ sự không thống nhất về dấu hiệu pháp lý của tội cướp biển trong UNCLOS 1982 và ReCAAP 2004 là một ví dụ điển hình cho nhận xét này. Điều này sẽ được phân tích sâu ở mục 2.3 khi nghiên cứu trường hợp đối với tội cướp biển.
[bookmark: _Toc184460538]2.2.2.Nhóm quy định về nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển
Các điều ước quốc tế đều ghi nhận nghĩa vụ của các quốc gia trong việc hợp tác với nhau nhằm ngăn chặn, phát hiện, và xử lý các tội phạm trên biển. Tuy nhiên, mức độ “bắt buộc” của nghĩa vụ này phụ thuộc vào các công ước quốc tế và thỏa thuận khu vực mà mỗi quốc gia tham gia. Các nghĩa vụ này không phải luôn mang tính cưỡng chế tuyệt đối, mà thường có tính chất cam kết tự nguyện hoặc dựa trên sự đồng thuận quốc tế. Các quốc gia có quyền quyết định mức độ hợp tác và các biện pháp phòng chống tội phạm trên biển, tùy thuộc vào từng quốc gia và tình hình cụ thể. Việc thực thi lại phụ thuộc vào các yếu tố như hệ thống pháp lý quốc gia, khả năng thực thi luật pháp, và sự phối hợp giữa các quốc gia. Sự khác biệt về luật pháp giữa các quốc gia, sự thiếu đồng thuận trong các biện pháp xử lý tội phạm, và sự thiếu nguồn lực để đối phó với các vấn đề phức tạp trên biển như cướp biển và buôn lậu có thể làm cho nghĩa vụ hợp tác không phải lúc nào cũng được thực thi đầy đủ hoặc hiệu quả.
[bookmark: _Toc184460539]2.2.3.Nhóm quy định về phân định  quyền tài phán giữa các quốc gia trong phòng, chống tội phạm trên biển
[bookmark: _GoBack]Nhìn chung, việc phân định quyền tài phán của các quốc gia trên biển đã có một nền tảng pháp lý quan trọng thông qua Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), nhưng vấn đề này vẫn còn một số khoảng trống và thách thức, đặc biệt khi đối diện với các tình huống phức tạp hoặc mâu thuẫn về quyền lợi giữa các quốc gia. Một trong những vấn đề phức tạp nhất là tranh chấp giữa các quốc gia về biên giới biển, đặc biệt là trong các vùng biển có tài nguyên khoáng sản, dầu khí hoặc các tuyến đường hàng hải quan trọng. Các quốc gia có thể không đồng ý về phạm vi của EEZ hoặc về cách thức phân chia tài nguyên trong các khu vực biển chồng lấn. Một số quốc gia có thể áp dụng các nguyên tắc khác nhau khi xác định biên giới biển, như việc xác định đường cơ sở, cách thức tính toán vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), và việc xác định các đảo, bãi cạn có thể tạo ra quyền tài phán trên biển. Điều này dẫn đến sự không đồng thuận trong việc phân định và phân chia các khu vực biển tranh chấp. Khác với biên giới đất liền, việc xác định biên giới biển có thể rất phức tạp do không có các dấu hiệu tự nhiên rõ ràng. Các yếu tố như dòng chảy của biển, hình dạng của các bờ biển, và sự thay đổi của các vùng biển theo thời gian (ví dụ, do biến đổi khí hậu hoặc tác động của con người) có thể làm cho việc xác định chính xác biên giới trở nên khó khăn.
[bookmark: _Toc184460540]2.2.4. Nhóm quy định về quy trình thực hiện truy bắt, điều tra, truy tố tội phạm trên biển
Nhìn chung, về nội dung hợp tác, mặc dù có rất nhiều Hiệp định ASEAN về các dạng tội phạm cụ thể cũng như có sự ra đời của rất nhiều diễn đàn, khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác của của lực lượng Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm trên biển giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á; tuy nhiên, nội dung hợp tác, về cơ bản lồng ghép các nội dung của UNCLOS 1982. Điều này có thể lý giải rằng, UNCLOS cung cấp khung pháp lý chi tiết và được chấp nhận rộng rãi về quản trị hàng hải. UNCLOS thiết lập các chuẩn mực pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp nhưng lại thiếu khả năng thực thi trực tiếp. Hiệu quả của UNCLOS trong việc quản lý tranh chấp hàng hải sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các quốc gia trong việc tuân thủ các phán quyết và thực thi các quy định của UNCLOS. Trong khi đó, các nước thành viên ASEAN thường ưu tiên lợi ích và chủ quyền quốc gia hơn là hợp tác khu vực.
[bookmark: _Toc184460541]2.3. Thực tiễn hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển ở một số khu vực trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460542]2.3.1. Tình hình hợp tác của lực lượng Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm trên biển ở một số khu vực trên thế giới
+ Mô hình cơ quan Biên phòng và Phòng vệ bờ biển châu Âu (European Border and Coast Guard Agency - Frontex): Trong nỗ lực giải quyết vấn đề bảo vệ biên giới, năm 2004, Liên minh châu Âu đã thành lập Frontex với tư cách là cơ quan quản lý hợp tác hoạt động tại biên giới bên ngoài của châu Âu. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu năm 2015, nhiệm vụ của cơ quan này được mở rộng và đổi tên thành Cơ quan Biên phòng, Phòng vệ bờ biển châu Âu. 
+ Khu vực Biển Đen
Kiến trúc ổn định và an ninh Biển Đen được xây dựng dựa trên hai trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên trong số này là Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (BSEC) và trụ cột thứ hai là BLACKSEAFOR, một lực lượng đặc nhiệm Hải quân theo yêu cầu trong khu vực. Tổ chức BSEC và BLACKSEAFOR là hai ví dụ thành công về khả năng chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chủ động thực hiện các sáng kiến.
[bookmark: _Toc184460543]2.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
Hợp tác thực thi pháp luật trong ứng phó với các thách thức phi truyền thống ở Biển Đen và Biển Đông có sự khác biệt đáng kể do tính chất của xung đột khu vực, sự tham gia của các tác nhân bên ngoài và cơ chế hoạt động hiện có. Biển Đen có tính năng hợp tác hoạt động, thực tế hơn thông qua các khuôn khổ như BLACKSEAFOR và BSEC, trong khi Biển Đông có đặc điểm là quản lý tranh chấp phức tạp, khuôn khổ pháp lý quốc tế và các cam kết ngoại giao rộng hơn. Đây là một khía cạnh mà việc hợp tác giữa Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á có thể nghiên cứu và học hỏi để thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển.
[bookmark: _Toc184460544]2.4. Thực tiễn hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460545]2.4.1. Các phương thức hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển 
2.4.1.1. Hợp tác trong việc điều tra, thu thập chứng cứ và trao đổi thông tin
Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và hướng thần năm 1988 khuyến khích và yêu cầu các quốc gia ký kết hợp tác chặt chẽ trong việc điều tra và thu thập chứng cứ liên quan đến các tội phạm ma túy, bao gồm việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia và quốc tế, cụ thể như chia sẻ thông tin về các tuyến buôn lậu ma túy và hợp tác trong việc điều tra tội phạm xuyên quốc gia.
2.4.1.2. Hợp tác về tuần tra chung
Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và hướng thần năm 1988 yêu cầu các quốc gia phối hợp và tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, kiểm tra vận chuyển ma túy qua các khu vực biên giới, bao gồm cả hàng không, hàng hải và đường bộ như kiểm soát vận chuyển qua biên giới, tăng cường kiểm tra tàu thuyền và máy bay, cho phép các quốc gia kiểm tra tàu thuyền và máy bay có liên quan đến tội phạm ma túy, bao gồm cả các phương tiện di chuyển trong các vùng biển quốc tế hoặc không phận quốc tế, nếu có cơ sở hợp lý.
2.4.1.3. Hợp tác tăng cường nâng cao năng lực thực thi pháp luật
Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và hướng thần năm 1988 yêu cầu các quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng năng lực phòng chống tội phạm ma túy, đặc biệt đối với các quốc gia có nguồn lực hạn chế như đào tạo và phát triển nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật và tài chính. Các quốc gia có thể hỗ trợ các quốc gia khác trong việc cung cấp thiết bị, công nghệ và nguồn lực tài chính để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đối phó với buôn bán ma túy.
Ở phạm vi khu vực châu Á, các quốc gia tham gia ReCAAP cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc đào tạo và nâng cao năng lực cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Các quốc gia tổ chức các khóa huấn luyện và chương trình đào tạo về phòng chống tội phạm trên biển, bao gồm các kỹ năng giám sát, nhận diện tội phạm, điều tra và các chiến lược ứng phó. 
Ở phạm vi khu vực Đông Nam Á, Hiệp định ASEAN về phòng, chống tội phạm môi trường xuyên quốc gia (2002) ghi nhận rằng, các quốc gia cam kết tổ chức các chương trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực phát hiện và đối phó với các hành vi tội phạm môi trường trên biển.
2.4.1.4. Hợp tác bằng hình thức đối thoại, tham vấn tại các diễn đàn khu vực
Trên bình diện khu vực, nhiều diễn đàn đã được tổ chức và hoạt động như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) (1994), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) (2006), Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) (2010). Đặc biệt, hợp tác giữa các lực lượng Cảnh sát biển được tăng cường thông qua Diễn đàn Cảnh sát biển ASEAN (ASEAN Coast Guard Forum) (ACF). Đây là một sáng kiến nhằm tạo nền tảng đối thoại và hợp tác giữa các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực Đông Nam Á. Được tổ chức lần đầu tiên tại Bali (Indonesia) từ ngày 22-25/11/2022, ACF tập trung vào việc tăng cường năng lực phối hợp, chia sẻ thông tin, và giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải, như cướp biển, buôn lậu, đánh bắt cá bất hợp pháp, và cứu hộ trên biển, góp phần tìm kiếm một tầm nhìn chung, đảm bảo khu vực trở nên an toàn và thuận lợi, giải quyết được các vấn đề đang tồn tại. 
[bookmark: _Toc184460546]2.4.2. Thực tiễn điển hình: Hợp tác phòng, chống tội cướp biển
[bookmark: _Hlk182990742][bookmark: _Hlk182990882]2.4.2.1. Cơ sở pháp lý của hợp tác phòng, chống tội cướp biển 
+ Nhận diện tội cướp biển:.
+ Thẩm quyền phổ quát đối với tội cướp biển:
+ Nghĩa vụ hợp tác quốc tế trong phòng, chống cướp biển:
[bookmark: _Hlk182990920]2.4.2.2. Tình hình hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội cướp biển giữa lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á 
+ Trong khuôn khổ của Công ước Luật biển quốc tế 1982:
+ Trong khuôn khổ ReCAAP: 
+ Trong khuôn khổ các diễn đàn trong ASEAN:
+ Trong khuôn khổ hợp tác 3 bên: Tuần tra eo biển Malacca (MSP): 
+ Trong khuôn khổ thỏa thuận an ninh ba bên trên biển – trên không ở vùng biển Sulu và Celebes (TMP): 
[bookmark: _Hlk182994184]2.4.2.3. Sự tham gia của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội cướp biển với lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
+ Về hợp tác song phương:
+ Về hợp tác đa phương:
+ Một số vụ việc hợp tác phòng, chống tội cướp biển giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc181830951]Tiểu kết Chương 2
Một số kết luận có thể rút ra ở Chương 2 như sau:
Về lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á, có tồn tại những tương đồng và khác biệt nhất định trong việc thiết lập lực lượng CSB ở các quốc gi Đông Nam Á. Điều này vừa tạo những thuận lợi cũng như khó khăn nhất định cho quá trình hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. 
Về cơ sở pháp lý cho hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của các quốc gia Đông Nam Á, có thể thấy, các điều ước quốc tế đa phương ghi nhận tương đối đầy đủ các hình thức và phương thức hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. Tuy nhiên, vì các quốc gia Đông Nam Á đều là thành viên của các điều ước quốc tế đa phương nên trong phạm vi khu vực ASEAN, các quốc gia có xu hướng sử dụng các phương thức hợp tác có sẵn thay vì thiết lập một điều ước quốc tế trong phạm vi các quốc gia Đông Nam Á. 
Về thực tiễn thực hiện khi nghiên cứu trường hợp đối với tội cướp biển cho thấy, quá trình hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội cướp biển gặp phải những khó khăn và thách thức nhất định từ hệ thống pháp luật quốc gia, tranh chấp về chủ quyền và vai trò của các cường quốc ngoài khu vực Đông Nam Á đã tác động nhất định tới hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế của lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á.

[bookmark: _Toc177480187][bookmark: _Toc183900335][bookmark: _Toc184460548]CHƯƠNG 3:
[bookmark: _Toc177480188][bookmark: _Toc183900336][bookmark: _Toc183961708][bookmark: _Toc184460549][bookmark: _Toc173838744]PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 
[bookmark: _Toc183900337][bookmark: _Toc183961709][bookmark: _Toc184460550][bookmark: _Toc177480189][bookmark: _Toc183900338][bookmark: _Toc183961710][bookmark: _Toc184460551][bookmark: _Toc183961711][bookmark: _Toc184460552][bookmark: _Toc183900339]HIỆU QUẢ HỢP TÁC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN BIỂN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN CÁC QUỐC GIA  ĐÔNG NAM Á

[bookmark: _Toc173838745][bookmark: _Toc177480190][bookmark: _Toc184460553][bookmark: _Hlk182994593][bookmark: _Toc173838746]3.1. Bối cảnh và phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460554]3.1.1.Bối cảnh tác động hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460555][bookmark: _Toc183961714] Yếu tố chính trị ở khu vực Đông Nam Á có tác động lớn đến hợp tác phòng, chống tội phạm trên biển, vì chính trị, quan hệ quốc tế, và các yếu tố quyền lợi quốc gia thường xuyên ảnh hưởng đến cách thức các quốc gia trong khu vực hợp tác hoặc đối đầu với nhau trong việc giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải, đặc biệt là tội phạm trên biển. Biển Đông là một khu vực có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei) và Trung Quốc. Tranh chấp này không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị mà còn tác động đến hợp tác an ninh và phòng, chống tội phạm trên biển. 
[bookmark: _Toc184460556]3.1.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á nằm trong khuôn khổ chung về phương thức hợp tác giữa các quốc gia khu vực Đông Nam Á.
Thứ hai, nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng CSB các quốc gia Đông Nam Á phải nằm trong định hướng hình thành cộng đồng an ninh trên biển của khu vực Đông Nam Á.
Thứ ba, nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á phải bảo đảm vai trò trung tâm của khu vực ASEAN trong hợp tác an ninh khu vực.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa các thỏa thuận hợp tác đa phương và song phương. 
[bookmark: _Toc184460557][bookmark: _Toc177480191][bookmark: _Toc173838747][bookmark: _Toc166681762]3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á 
[bookmark: _Toc184460558]3.2.1. Hoàn thiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển ở khu vực Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460562]Ở mức độ hợp tác khu vực, các quốc gia Đông Nam Á có thể cân nhắc để sớm đưa ra các thỏa thuận khung hoặc các tuyên bố chung về hợp tác giữa Cảnh sát biển trong thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. Cải thiện khuôn khổ pháp lý quốc tế về hợp tác giữa Cảnh sát biển trong việc phòng, chống tội phạm trên biển trong khu vực ASEAN là rất quan trọng để tăng cường an ninh và đảm bảo thương mại hàng hải. Những nỗ lực đa phương là cần thiết để đạt được quản trị an ninh hàng hải tốt, vốn là một vấn đề xuyên quốc gia. Ngoài các chính sách dựa trên lợi ích và chủ quyền quốc gia, cần có sự đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các tiêu chuẩn và chuẩn mực được chấp nhận chung. Tội phạm trên biển thường liên quan đến các hoạt động vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Việc có một bộ tiêu chuẩn pháp lý thống nhất giúp đảm bảo việc thực thi và truy tố nhất quán các tội phạm như cướp biển, buôn bán và đánh bắt trái phép. Khung pháp lý quốc tế rõ ràng giúp ngăn ngừa xung đột về quyền tài phán và đảm bảo rằng các tội phạm xảy ra ở vùng biển quốc tế hoặc trên nhiều quyền tài phán có thể bị truy tố một cách hiệu quả.
3.2.2. Hoàn thiện pháp luật quốc gia về phòng, chống tội phạm trên biển ở các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc184460563]Quá trình nội luật hóa pháp luật quốc tế là quá trình chuyển đổi các nguyên tắc và quy định của các Công ước quốc tế thành pháp luật nội địa của một quốc gia cụ thể. Điều này thường đòi hỏi sự hòa nhập và điều chỉnh để phù hợp với hệ thống pháp luật, văn hóa và cơ cấu chính trị của quốc gia đó. Các quốc gia thành viên ASEAN nên nỗ lực hướng tới hài hòa hóa luật pháp trong nước liên quan đến an ninh hàng hải. Điều này sẽ tạo điều kiện cho sự phối hợp và hợp tác tốt hơn giữa Cảnh sát biển của các quốc gia.
Các quốc gia phải xác định các công ước quốc tế mà họ muốn nội luật hóa và lựa chọn các phần của các công ước này mà họ muốn áp dụng trong hệ thống pháp luật nội địa. Các quốc gia phải tiến hành phân tích và đánh giá các yếu tố như tính phù hợp với hệ thống pháp luật nội địa, khả năng thực hiện, và tác động kinh tế, xã hội của việc nội luật hóa các quy định quốc tế 
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc182315900][bookmark: _Toc184460564][bookmark: _Toc183900343][bookmark: _Toc181830960][bookmark: _Toc183961727]3.2.3.1. Hoàn thiện quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á theo hướng gia tăng sự tương đồng và giảm bớt sự khác biệt giữa các quốc gia Đông Nam Á
Hài hòa hóa quy định về chức năng của Cảnh sát biển ở Đông Nam Á là một bước quan trọng nhằm nâng cao khả năng phối hợp và hiệu quả trong việc bảo vệ các vùng biển và thực thi pháp luật. Khi các quốc gia có quy định hài hòa về chức năng của Cảnh sát biển, việc phối hợp trong các hoạt động tuần tra, điều tra và ứng phó khẩn cấp trở nên dễ dàng hơn, giúp ngăn chặn và xử lý tội phạm hiệu quả hơn.
3.2.3.2. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật phòng,chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á
[bookmark: _Toc181830961][bookmark: _Toc184460567]Cảnh sát biển là đội ngũ cán bộ đòi hỏi những kỹ năng đặc thù và chuyên biệt vì họ thực hiện các nhiệm vụ và chức năng đặc thù liên quan đến việc duy trì an ninh, trật tự, và bảo vệ các khu vực biển. 
Việc chú trọng phát triển Cảnh sát biển sẽ củng cố nhu cầu xây dựng năng lực lớn hơn của các đồng minh và các nước đối tác. Đặc biệt, ở đây có nhu cầu lớn hơn về phát triển không chỉ thiết bị, vốn, mà còn cả chuyên môn, nhân lực, công nghệ, cơ cấu và văn hóa đóng vai trò là nền tảng cho tăng cường năng lực thực thi pháp luật và quản trị an ninh hàng hải nói chung.
[bookmark: _Toc181830962]Đối với việc nâng cao năng lực thực thi của Cảnh sát biển Việt Nam:
Thứ nhất, cần xây dựng các chương trình đào tạo chuyên biệt cho Cảnh sát biển tập trung vào phòng chống tội phạm trên biển, thực thi pháp luật hàng hải, điều hướng, tìm kiếm cứu nạn và xử lý súng cầm tay và vũ khí không gây chết người. 
Đối với Trung tâm an ninh hàng hải, cần đầu tư trang bị hệ thống điều hành trung tâm giám sát an ninh và thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan (Cục A67, Cục Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao...) nhằm phục vụ cho công tác tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải. 
Thứ hai, đẩy mạnh phối hợp hiệu quả hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác
3.2.4. Cải thiện quy trình hợp tác nhằm tăng cường vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong phòng, chống tội phạm trên biển
Các lực lượng cảnh sát biển và các tổ chức thực thi pháp luật cần có các quy trình chia sẻ thông tin và tình báo hiệu quả để phát hiện sớm các mối đe dọa và ngăn ngừa tội phạm. Các quy trình này có thể bao gồm việc sử dụng các công nghệ mới như hệ thống giám sát biển, truyền thông trực tiếp và các nền tảng chia sẻ dữ liệu giữa các quốc gia. Các cơ chế hợp tác cần xây dựng các quy trình phối hợp hành động chi tiết khi xảy ra sự cố, ví dụ như khi phát hiện tàu thuyền có hành vi đáng ngờ hoặc khi phát hiện tội phạm trên biển. Quy trình này có thể xác định ai sẽ phụ trách nhiệm vụ gì và cách thức hợp tác giữa các lực lượng. 

[bookmark: _Toc181830969]Tiểu kết Chương  3
[bookmark: _Toc181830970]Một số kết luận có thể rút ra từ Chương 3 như sau: 
Về bối cảnh, hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á chịu sự tác động sâu sắc bởi các yếu tố chính trị, quan điểm, lập trường, kinh tế, xã hội của các quốc gia Đông Nam Á. Đặc biệt, tranh chấp chủ quyền trên biển là một trong những yếu tố vừa là rào cản nhưng cũng vừa là nhu cầu của hoạt động hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. 
Về định hướng, nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á phải nằm trong định hướng hình thành cộng đồng an ninh trên biển của khu vực Đông Nam Á và phù hợp với đặc trưng, định hướng phát triển chung của khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương.
Về các giải pháp, trước hết cần hoàn thiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển, đặc biệt là sửa đổi để tránh các quy định chưa rõ ràng, chưa thống nhất. Bên cạnh đó, pháp luật quốc gia về phòng, chống tội phạm trên biển cũng phải được rà soát và hài hòa hóa, nhằm tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm trên biển.
Về các giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Cảnh sát biển, cần kiện toàn và nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho lực lượng Cảnh sát biển. Theo đó, cần có luật quy định cụ thể nhiệm vụ của các tổ chức khác nhau, phân bổ ngân sách hiệu quả, cũng như thành lập các cơ quan giám sát chuyên trách. Trong quá trình này, cần có sự tham vấn giữa các quốc gia để giảm bớt sự khác biệt trong việc quy định thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát biển.

KẾT LUẬN
Về cơ sở lý luận, hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng Cảnh sát biển các quốc gia Đông Nam Á là một quá trình phức tạp gồm nhiều hoạt động hợp tác dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau và do một chủ thể đặc biệt là Cảnh sát biển thực hiện. Quá trình hợp tác này đòi hỏi một khung pháp luật quốc tế rõ ràng về phòng, chống tội phạm trên biển, một khuôn khổ pháp luật quốc gia tương đồng về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển của các quốc gia Đông Nam Á. 
Về đánh giá thực trạng, lực lượng cảnh sát biển Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển. Tuy nhiên, thực trạng hợp tác trong việc thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển giữa các lực lượng cảnh sát biển trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Việc mở rộng tuần tra chung còn gặp khó khăn do các vấn đề về chủ quyền, khả năng phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát biển và vấn đề tài chính, kỹ thuật. Việc chia sẻ thông tin tình báo chưa thực sự xuyên suốt và kịp thời, đặc biệt là trong các khu vực có tranh chấp lãnh thổ như Biển Đông. Việc thực hiện pháp luật quốc tế vẫn còn hạn chế vì nhiều quốc gia chưa có đầy đủ năng lực và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.
Để nâng cao hiệu quả hợp tác thực hiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển của lực lượng cảnh sát biển, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có thể thực hiện một số định hướng cụ thể nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và cải thiện khả năng phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát biển như hoàn thiện pháp luật quốc tế về phòng, chống tội phạm trên biển, trong đó, tăng cường hợp tác đa phương và song phương; hoàn thiện pháp luật quốc gia và tăng cường năng lực thực thi cho lực lượng Cảnh sát biển.  
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